
 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - Môn: HÓA 10 – TUẦN 14 

A. Hướng dẫn HS tự học: 

+ Đọc tài liệu tham khảo, kiến thức cơ bản tuần 14. 

+ Hoàn thành phiếu học tập và bài tập trong phiếu học tập. 

+ *Học sinh ghi lại các thắc mắc và nêu các thắc mắc trong giờ học trực tuyến của mình. 

    * Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến: 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô GVBM qua nhiều kênh, và nhận phản hồi.  

B. Phiếu học tập: 

 

+ Nội dung bài học trong đề cương học sinh. 

+ Một số câu hỏi luyện tập: 

 

IV.2.1 Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây (dạng đơn giản): 

a) FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2. 

b) Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe. 

c) C + HNO3  CO2 + NO2 + H2O. 

d) S + HNO3  H2SO4 + NO. 

e) P + KClO3  P2O5 + KCl. 

f) H2S + O2  SO2 + H2O. 

g) PbO + NH3  Pb + N2 + H2O. 

h) I2 + Na2S2O3  Na2S4O6 + NaI. 

IV.2.2 Lập các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và 

xác định vai trò của từng chất trong phản ứng (dạng có môi trường): 

a) Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. 

b) Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. 

c) Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

d) Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. 

e) K2Cr2O7 + HCl  Cl2 + KCl + CrCl3 + H2O. 

f) Na2SO3 + KMnO4 + H2O  Na2SO4 + MnO2 + KOH. 

g) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. 

h) KI + HNO2 + H2SO4  I2 + NO + K2SO4 + H2O. 

i) KMnO4 + K2SO3 + KOH    K2MnO4 + K2SO4 + H2O. 

j) Cr2O3 + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2O. 

k) KMnO4 + SnSO4 + H2SO4  Sn(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

IV.2.3 Lập các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và 

xác định vai trò của từng chất trong phản ứng (dạng tự oxi hóa – khử): 

a) Cl2 + NaOH  NaCl + NaClO + H2O. 

b) S + NaOH  Na2SO4 + Na2S + H2O. 



c) NO2 + NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O. 

d) K2MnO4 + H2O  KMnO4 + MnO2 + KOH. 

IV.2.4 Lập các phương trình của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và xác định 

vai trò của từng chất trong mỗi phản ứng (dạng oxi hóa – khử nội phân tử): 

a) KClO3   KCl + O2. 

b) Zn(NO3)2  ZnO + NO2 + O2. 

c) K2Cr2O7  Cr2O3 + K2O + O2. 

d) (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + H2O. 

 


